
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐẮK SONG

Số:         /DS-TTYT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    
                     Đức An, ngày        tháng 5 năm 2026

DANH SÁCH 
Đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC ĐẮK SONG
2. Địa chỉ: xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng.
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày 
làm bù: Sáng từ 07h00 - 11h30, chiều từ 13h30 - 17h00; trực 24/24 giờ
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (cập nhật):

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

1 Phạm Văn 
Trúc

000371/ĐNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Sản khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 
ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, Giám đốc, thực 
hiện công tác KCB Sản 
khoa tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

2
Hoàng 
Ngọc 
Thắng

000082/ĐNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
Ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, người phụ 
trách chuyên môn, 

Phó Giám đốc, thực 
hiện công tác KCB 

Ngoại khoa tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 



2

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

3 Phan Ngọc 
Quý

003287/ĐNO-
CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, Phó Giám đốc, 
thực hiện phạm vi 

chuyên môn theo phụ 
lục V thông tư 

32/2023/TT-BYT tại 
TTYT khu vực Đắk 

Song

 

4 Hoàng 
Ngọc Tân

000384/ĐNO-
CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 
của ĐD gây mê

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

5 Phạm Thị 
Hoa Bắc

003111/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
theo quy định tại Thông 
tư 26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng phụ sản, 
nhân viên, thực hiện 
nhiệm vụ của điều 
dưỡng phụ sản tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

6
Nguyễn 
Thị Thu 
Thảo

000395/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Điều 3, 
Thông tư số 12/2009/TT- 
BYT ngày 15/3/2009 của 
Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng phụ sản, 
nhân viên, thực hiện 
nhiệm vụ của điều 
dưỡng phụ sản tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

7 Phan Thị 
Thu Hoài

000391/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Điều 5 
thông tư số 12/2011/TT- 
BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên, 
thực hiện nhiệm vụ của 
hộ sinh tại TTYT khu 
vực Đắk Song
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

8 Đặng Thị 
Tuyết

003135/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM  
theo quy định tại Thông 
tư 26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng phụ sản, 
nhân viên, thực hiện 
nhiệm vụ của điều 
dưỡng phụ sản tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

9 Mai Thị 
Ngọc Thái

003125/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
theo quy định tại Thông 
tư 26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, ĐDT 
khoa Hồi sức cấp cứu, 
thực hiện nhiệm vụ của 
điều dưỡng tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

10 Lương Thị 
Huệ

0001059/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Điều 5 
Thông tư số 12/2011/TT- 
BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên, 
thực hiện nhiệm vụ của 
hộ sinh tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

11
Nguyễn 
Thanh
 Huyền

000990/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Điều 5 
Thông tư số 12/2011/TT- 
BYT ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên, 
thực hiện nhiệm vụ của 
hộ sinh tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

12 Phạm Quốc 
Hoàn

000138/ĐNO-
CCHN KCB RHM

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Y sĩ, nhân viên thực 
hiện nhiệm vụ của y sĩ 
RHM tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

13 Nguyễn 
Quang 

000003/ĐNO-
CCHN KCB Nội khoa, Nhi khoa Từ thứ 2 đến thứ 6 và 

các ngày làm bù: Sáng từ 
Bác sỹ, Phó trưởng 
khoa Nội Nhi Nhiễm,  



4

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

Chung 07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

thực hiện công tác 
KCB Nội khoa, Nhi  
tại TTYT khu vực Đắk 
Song

14 Nguyễn 
Thị Hương

003108/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
theo quy định tại Thông 
tư 26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, ĐDT 
khoa Ngoại - CSSKSS 
- Phu sản và LCK, thực 
hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

15 Mai Thị 
Thúy Hằng

000344/ĐNO-
CCHN

Qui định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, thực hiện, 
nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

16 Đặng Văn 
Anh

000361/ĐNO-
CCHN KCB Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB Nội 
khoa tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

17 Y Ra 002076/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

18 Phan Thị 
Thu

002771/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song 

 

19 Nguyễn 
Duy Kiên

002927/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song 

 

20 Huỳnh 
Công Tiến

002421/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, Phó trưởng 
khoa Khám bệnh, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

21 Tống Thị 
Kim Thu

000320/ĐNO-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

22 Vũ Thị 
Linh

002642/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
của ĐDĐH theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 

Song

 



6

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

23 Nguyễn 
Thị Hường

002524/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
của ĐDĐH theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 

Song

 

24 Tạ Xuân 
Thao

000322/ĐNO-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 

Song

 

25 Đặng Tấn 
Minh Thảo

000105/ĐNO-
CCHN KCB YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, Phó trưởng 
khoa YHCT và PHCN, 
thực hiện công tác 
KCB YHCT tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

26 Trần Xuân 
Dũng

000392/ĐNO-
CCHN KCB YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Y sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB 
YHCT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

27 Đinh Thị 
Hòe

003521/ĐNO-
CCHN

KCB YHCT; KTV 
VLTL-PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Y sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB 
YHCT- PHCN tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 



7

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

28 Đồng Thị 
Thu Trang

000349/ĐNO-
CCHN KCB YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Y sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB 
YHCT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

29 Dương Thị 
Huệ

001938/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM của ĐD theo 
Quy định tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ điều dưỡng  tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

30 Nguyễn 
Như Ý

0001933/ĐNO-
CCHN KCB bằng YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Y sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB 
YHCT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

31 Nguyễn 
Hải Hiệp

0001099/ĐNO-
CCHN KCB YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB 
YHCT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

32
Huỳnh Thị 
Ngọc 
Thường

003110/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
theo Quy định tại TT 
26/2015/ TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, ĐDT 
khoa Y học cổ truyền 
và PHCN, thực hiện 
nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

33 Nguyễn 
Thị 

003451/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
của ĐD theo Quy định tại 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 

Điều dưỡng, nhân viên 
thực hiện nhiệm vụ của  



8

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

Phương TT 26/2015/TTLT/BYT-
BNV

07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

điều dưỡng tại TTYT 
khu vực Đắk Song

34 Hoàng Thị 
Phương

002933/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song 

 

35
Nguyễn 
Hoàng Ly 
Ly

003092/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

36 Phạm Thị 
Thim

000321/ĐNO-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

37 Lê Thị 
Lam

000361/ĐNO-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, ĐDT 
khoa Nội Nhi Nhiễm, 
thực hiện nhiệm vụ của 
điều dưỡng tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 



9

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

38 Nông Thị 
Lâm

003356/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song 

 

39
Trương 
Hoàng 
Ngọc Mỹ

003467/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song 

 

40 Trần Thị 
Kim Loan

003500/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viênthực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

41 Đoàn Đức 
Chuyên

000335/ĐNO-
CCHN

Qui định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV,  ngày 
22/04/2005

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

42 Tống Văn 
Hiệp

001953/ĐNO-
CCHN

KCB đa khoa, KCB Nội 
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, Phó trưởng 
khoa Hồi sức cấp cứu,  
thực hiện công tác 
KCB đa khoa, Nội 
khoa tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 



10

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

43 Phạm Thị 
Thùy Dung

003104/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

44 Phạm Thị  
Đan Viên

003493/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM 
theo quy định tại Thông 
tư 26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 

Song

 

45 Hà Thúy 
Liễu

000387/ĐNO-
CCHN

Qui định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 

Song

 

46 Mai Văn 
Hiệp

002286/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM của ĐD theo 
quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 

Song

 

47 Nguyễn 
Văn Hậu

002569/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 



11

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

48 Lê Sỹ Oai 002646/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM theo quy định 
tại Điều 6 Thông tư 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

49 Lê Thị Thu 
Hằng

002712/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 

thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 

vực Đắk Song

 

50 Nguyễn 
Văn Thịnh

0000939/ĐNO-
CCHN KCB Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, Phó trưởng 
khoa Khám bệnh, thực 

hiện công tác KCB  
Nội khoa tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

51 Thị Xuân 002721/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

52 Đỗ Thị 
Hoa

000352/ĐNO-
CCHN

Quy định tại thông tư số 
12/2011/TT- BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên, 
thực hiện nhiệm vụ của 
hộ sinh tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 



12

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

53 Y Ví 003566/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viênthực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

54 Nguyễn 
Văn Sơn

0001610/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Thông tư 
26/2015/ TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, Trưởng 
khoa Kiểm soát bệnh 
tật và HIV/AIDS, thực 
hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

55 Dương Thị 
Huệ

001620/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Thông tư 
26/2015/ TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

56 Phạm Thị 
Kim Chi

0001732/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Thông tư 
26/2015/ TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

57 Đỗ Duy 
Hưng

001734/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi CM  
theo Quy định tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 



13

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

58
Nguyễn 
Thị Minh 
Trang

003105/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

59 Cao Thị 
Mai

0000988/ĐNO-
CCHN

Qui định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV, ngày 
22/4/2005

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, Phó 
trưởng Phòng Dân số - 
TT và GDSK, thực 
hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

60 Lê Bảo 
Trung

002608/ĐNO-
CCHN KCB bằng YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Y sĩ định hướng 
YHCT, nhân viên, 
thực hiện công tác 
KCB YHCT tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

61 Nguyễn 
Thị Thắm

003112/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, Phó 
trưởng phòng Kế 
hoạch - Nghiệp vụ, 
thực hiện nhiệm vụ của 
điều dưỡng tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

62
Phạm Thị 
Thanh 
Nhàn

000350/ĐNO-
CCHN

Qui định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, Phó 
trưởng phòng Điều 
dưỡng, thực hiện 
nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 



14

STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

63 Tạ Thị 
Thảo

003123/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, ĐDT 
khoa Khám bệnh, thực 
hiện nhiệm vụ của điều 
dưỡng tại khoa Khám 
bệnh

 

64 Trần Thị 
Hương

003102/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 
động CM theo quy định 
tại TT 
26/2015/TTLT/BYT-
BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

65 Đoàn Thị 
Kiều Trang

000284/ĐNO-
CCHN

Qui định tại QĐ số 
41/2005/QĐ-BYT ngày 
22/04/2005

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, Trưởng 
phòng Điều dưỡng, 
thực hiện nhiệm vụ của 
điều dưỡng tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

66 Nguyễn 
Thị Thu Ba

0003177/ĐNO-
CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, KTV 
trưởng khoa Xét 
nghiệm và Chẩn đoán 
hình ảnh, thực hiện 
nhiệm vụ của kỹ thuật 
viên xét nghiệm tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

67 Phạm Thị 
Ánh Quyên

001007/ĐNO-
CCHN

Qui định tại điều 5 
TT23/2009/TT-BYT 
ngày 01/12/2009

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên 
xét nghiệm tại TTYT 
khu vực Đắk Song
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

68
Nguyễn 
Công 
Quang

000331/ĐNO-
CCHN

Qui định tại điều 5 
TT23/2009/TT-BYT 
ngày 01/12/2009

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên x 
quang tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

69 Trần Thị 
Ngọc Điệp

003565/ĐNO-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên 
xét nghiệm tại TTYT 
khu vực Đắk Song 

 

70 Phạm Hải 003113/ĐNO-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, Trưởng 
khoa khoa Xét nghiệm 
và Chẩn đoán hình 
ảnh, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên 
xét nghiệm tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

71 Bùi Văn 
Thuyết

000042/ĐNO-
GPHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên 
xét nghiệm tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

72 Hoàng 
Ngọc Mười

002319/ĐNO-
CCHN KTV hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên x 
quang tại TTYT khu 
vực Đắk Song
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

73 Y Oan 003192/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

74 Lê Trần 
Nhật Linh

002802/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viênthực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 

thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 

vực Đắk Song

 

75 Trần Thị 
Thúy Nga

021807/HCM-
CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên 
xét nghiệm tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

76
Nguyễn 
Thị 
Phương

002390/ĐNO-
CCHN

Quy định tại Thông tư 
26/2015/ TTLT/BYT-
BNV, ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân viên 
thực hiện nhiệm vụ của 
điều dưỡng tại TTYT 
khu vực Đắk Song

 

77
Phạm 
Trung 
Dũng

003242/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song 
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

78
Bùi Lê 
Thanh 
Thảo

003241/ĐNO-
CCHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song 

 

79 Lê Thị Ánh 
Tài

000092/ĐNO-
GPHN KCB đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

80 Trương Lê 
Bích Trâm

003622/ĐNO-
CCHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

81 Thị Guyh 000110/ĐNO-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

82 Phạm Văn 
Khôi

000198/ĐNO-
GPHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Y sĩ, nhân viên, thực 
hiện nhiệm vụ của y sĩ 
đa khoa tại TTYT khu 
vực Đắk Song
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

83 Vũ Ngọc 
Hải

000301/ĐNO-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện phạm vi chuyên 
môn theo phụ lục V 
thông tư 32/2023/TT-
BYT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

84 Nguyễn 
Tuấn Anh

000086/ĐNO-
GPHN Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB 
YHCT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

85 Đỗ Thị 
Như 5116/BP-CCHN Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, thực 
hiện công tác KCB 
YHCT tại TTYT khu 
vực Đắk Song

 

86
Nguyễn 
Thị Thu 
Nhài

001860/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 
26/2025/TTLT/BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

 

87 Từ Thị 
Cẩm Tú

003136/ĐNO-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
chuyên môn theo quy 
định tại Thông tư số 
26/2025/TTLT/BYT-
BNV ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

88 Đoàn Thị 
Xuân Mây

000249/ĐNO-
GPHN Xét nghiệm y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Kỹ thuật viên, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của kỹ thuật viên 
xét nghiệm tại TTYT 
khu vực Đắk Song

89
Phạm 
Nguyễn 
Xuân Anh

001475/ĐL-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, , 
thực hiện phạm vi 
chuyên môn theo phụ 
lục V thông tư 
32/2023/TT-BYT  tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

90

Nguyễn 
Thị Thu 
Phương

000769/LĐ-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, , 
thực hiện phạm vi 
chuyên môn theo phụ 
lục V thông tư 
32/2023/TT-BYT tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

91
Hồ Hoàng 
Uyên

000768/LĐ-
GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, , 
thực hiện phạm vi 
chuyên môn theo phụ 
lục V thông tư 
32/2023/TT-BYT tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh2
Vị trí chuyên môn3

Thời gian 
đăng ký 

hành nghề 
tại cơ sở 
KBCB 

khác (nếu 
có)4

Ghi chú

92 Lê Thị 
Cầm

000815/LĐ-
GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên, thực hiện nhiệm 
vụ của điều dưỡng tại 
TTYT khu vực Đắk 
Song

93 Vũ Văn 
Duy

003002/ĐNO-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù: Sáng từ 
07h00 - 11h30, chiều từ 
13h30 - 17h00; trực 
24/24 giờ

Bác sĩ, nhân viên, 
thực hiện công tác 
KCB tại TTYT khu 
vực Đắk Song

Tăng mới 
từ ngày 

04/05/2026

Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng;
- TT phục vụ HCC tỉnh Lâm Đồng;
- BHXH tỉnh Lâm Đồng;
- BHXH Cơ sở Tuy Đức;
- Các khoa/phòng;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu: VT, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trúc
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